
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 5,99%
PDR 4,81%
KDH 4,74%
MSN 2,05%
POW 1,87%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HHP 17,58%
KHA 15,92%
LSS 15,69%
DAG 14,62%
PTL 13,78%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HDC 6,92%
NLG 6,84%
DPG 6,16%
HDG 4,83%
GEG 4,35%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ADG 51,39%
SGR 32,83%
VMD 32,51%
NTL 25,23%
KHP 24,27%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSI -2,65%
VJC -2,54%
SAB -2,29%
VPB -1,67%
BVH -1,32%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
TIX -6,96%
TTE -6,94%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL 18,04%
PDR 7,60%
TCB 4,07%
HDB 2,61%
GVR 2,51%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
PXS -11,92%
TGG -10,87%
CCI -10,54%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Thị trường tiếp tục test cung/cầu tại vùng 1.070-1.080 trước khi chinh phục 1.080. Đây là cơ hội để NĐT cơ cấu lại danh
mục và canh mua cổ phiếu khi test vùng hỗ trợ này thành công. NĐT tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đã mua kỳ vọng thị
trường tăng điểm để lên test 1.100 và cao hơn ở kênh giá trên (vùng 1.140-1.160). Khi thị trường điều chỉnh NĐT có thể
canh mua gia tăng, cơ cấu lại danh mục. Vùng hỗ trợ hiện tại NĐT cần quan sát ở vùng 1.030.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCD 32,60%
BCG 21,88%
VDS 18,32%
DIG 15,44%
DXS 11,99%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
LAF -25,32%
SC5 -22,07%
PXS -18,57%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 13/04/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL 45,41%
PDR 34,76%
VHM 25,55%
KDH 19,88%
VPB 19,36%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BSI 54,60%
FTS 47,58%
TCD 38,03%
CTD 36,66%
DIG 36,51%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIC -6,51%
VCB -4,02%
SAB -3,93%
VPB -3,50%
BID -3,48%

VNINDEX

1,069.45 0.00%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTS -4,49%
LDG -4,15%
BSI -3,76%
FTS -3,68%
HQC -3,32%

HNX

211.94 -0.19%

UPCOM

79.15 +0.43%

DOW JONES

33,646.50 -0.11%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -9,09%
VCB -5,26%
GAS -4,95%
BID -4,31%
PLX -4,27%

Nhận định thị trường và chiến lược

"PHÂN HÓA"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/04/2023, VNIndex đóng cửa giảm 0,01 điểm (-0,00%) và đóng cửa tại mức 1.069,45
điểm. Thị trường chung có phiên giao dịch với biên độ thấp đến từ biến động phân hóa trái chiều từ các nhóm cổ phiếu.
Thanh khoản VNIndex tăng nhẹ đạt hơn 11.200 tỷ, tăng 8% so với phiên trước đó.


Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành ghi nhận biến động phân hóa. Nhóm đang trong trạng thái tích cực là Bất động
sản, Khu công nghiệp với nhiều cổ phiếu tăng điểm giúp nâng đỡ chỉ số và còn xuất hiện các cổ phiếu tăng trên 6% như
NLG, HDC, D2D. Nhóm Chứng khoán tiếp tục ghi nhận động thái điều chỉnh với đa số các cổ phiếu giảm điểm trong
phiên như SSI, HCM, VCI, FTS. Ngoài ra nhóm Thép cũng tiếp tục giảm nhẹ.


Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị đạt 341 tỷ đồng, dẫn đầu bởi các mã như CTG (-99 tỷ), FUEVFVND (-41 tỷ), KBC
(-36 tỷ), HPG (-27 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng HDB (+31 tỷ), VHM (+21 tỷ), PNJ (+19 tỷ), HDG (+12 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HT1 -6,09%
LPB -5,71%
HSG -5,47%
HHV -5,40%
HBC -5,29%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Trung Quốc ‘tung chiêu’ mới: Đặt cược 1,8 nghìn tỷ USD vào ‘1 giỏ’, hứa hẹn thúc đẩy cả nền kinh tế. Khoảng 2/3 địa
phương của Trung Quốc đã công bố kế hoạch chi tiêu vào các dự án như cơ sở hạ tầng giao thông, sản xuất năng lượng
và khu công nghiệp trong năm nay. Dự kiến, tổng ngân sách sẽ lên tới hơn 12,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,8
nghìn tỷ USD). Dữ liệu gần đây cho thấy việc phát triển cơ sở hạ tầng có thể đã bắt đầu “bùng nổ” vào tháng 3 vừa qua.
Việc thúc đẩy cơ sở hạ tầng cũng sẽ giúp nâng cao nhu cầu đối với hàng hóa. Theo kịch bản mà ngành xây dựng sẽ tăng
trưởng trong năm nay, nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng lên 1,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi
đó, nhu cầu than sẽ đạt kỷ lục mới, nhu cầu đồng và nhôm cũng sẽ tăng, theo một ước tính từ công ty tư vấn Wood
Mackenzie Ltd. Ngoài ra, dù quốc gia này ít phụ thuộc vào thép nhưng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng vẫn có thể tăng.


CPI tháng 3 của Mỹ cho thấy lạm phát ở mức 5,0%, dưới mức kỳ vọng là 5,2%. CPI lõi cho thấy lạm phát lõi ở mức 5,6%,
phù hợp với kỳ vọng là 5,6%. Chúng ta đã chứng kiến 23 tháng liên tiếp lạm phát trên 5%. Lạm phát đã giảm 100 điểm cơ
bản, từ 6,0% xuống 5,0% trong tháng Ba. Đây là mức giảm tỷ lệ lạm phát lớn nhất trong vòng một tháng kể từ tháng 4
năm 2020. Tỷ lệ lạm phát hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2021.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Sửa đổi nghị định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu ngân hàng 1
 NovaReal thông báo trả lại tiền cọc kèm lãi phát sinh cho khách hàng NovaWorld Phan Thiet đến thời hạn của

chương trình cam kết mua lại
2

 Lại có diễn biến mới ở Eximbank: Hai thành viên HĐQT xin từ nhiệm 3
 Vốn đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm hơn 1.200 tỷ 4
 Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm mạnh trong quý 1 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VCF -19,50%
ROS -17,43%
SVC -13,11%
DGW -9,14%
FRT -8,32%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

13/04/2023: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3 Mỹ

18/04/2023: GDP quý 1/2023 - Trung Quốc

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.442,00 -0,01% -0,08% -1,09%
USD/JPY 132,97 -0,51% 0,97% -2,77%
GBP/USD 1,25 0,81% 0,00% 5,04%
EUR/USD 1,10 0,92% 0,00% 3,77%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 1.136,00 3,74% 2,81% -4,78%
Bạc 25,48 1,59% 6,17% 21,33%
Đồng 4,08 0,99% 0,49% -1,92%
Gỗ 387,50 0,60% 4,53% 2,87%
Vàng 2.014,67 0,58% 1,54% 9,68%
Thép 3.972,00 0,28% -3,31% -5,43%
Quặng sắt 121,50 0,00% 0,00% -5,81%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cà phê 190,25 -0,13% 7,94% 2,67%
Đường 24,05 -1,31% 7,37% 16,92%
Cao su 134,10 0,00% 0,00% -4,35%
Lúa mì 679,50 0,82% -1,74% -4,67%
Lợn hơi 72,30 -1,03% -2,99% -14,89%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 87,33 2,01% 2,83% 4,35%
Khí tự nhiên 2,09 -4,57% -0,48% -28,91%
Than 194,60 0,23% -1,72% 1,35%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.703,60 0,31% 0,48% 2,20%
Dow Jones 33.646,50 -0,11% 0,13% 3,01%
FTSE 100 7.824,84 0,50% 2,53% -0,65%
Nikkei 225 28.082,70 0,57% -0,72% 2,06%
S&P 500 4.091,95 -0,41% -0,79% 3,56%

12/04/2023
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1. Độ rộng thị trường

0% 1% 2% 3%

Viễn thông
Tiện ích Cộng đồng

Dầu khí
Công nghiệp

Nguyên vật liệu
Hàng Tiêu dùng

Ngân hàng
Công nghệ Thông tin

Tài chính
Dược phẩm và Y tế
Dịch vụ Tiêu dùng

3,49%
0,52%

0,45%
0,41%

0,25%
0,13%

0,07%
-0,03%

-0,08%
-0,14%

-0,45%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 12/04/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

MSN NVL SHB TCB KDH NLG PGV POW VCB EIB VND OCB CTG BVH VRE SSI VJC VIC VPB SAB

0,57
0,41

0,34
0,26 0,24 0,20 0,15 0,15 0,12 0,11

-0,09 -0,10 -0,12 -0,12
-0,20 -0,22

-0,35
-0,47

-0,58 -0,64

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

30/03 31/03 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 10/04 11/04 12/04

180

268

9 25 7

-59

10

-5

138

-96

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

30/03 31/03 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 10/04 11/04 12/04

-418

183

-293 -279

187

-235 -164
-309

-584

1.024

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

IDP 1.361.036 5.263.523
HDB 31.928 1.628.200
VHM 21.255 411.800
PNJ 19.713 250.900
HDG 12.113 363.600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

SSI -26.138 -1.170.500
HPG -28.025 -1.348.400
KBC -36.537 -1.387.900
FUEVFVND -41.270 -1.794.700
CTG -99.473 -3.372.400

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

APH 42.883 5.360.416
FUEVFVND 26.007 1.130.600
C4G 12.645 1.000.000
DBC 7.640 500.000
DCM 4.982 200.000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MBB -10.285 -550.800
VNM -10.487 -141.400
HPG -10.538 -507.800
ACB -13.641 -547.200
FPT -14.883 -185.600

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.069,45 -0,00% -0,83% 3,07%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 12.650,03 9,16% -6,81% 98,88%
HNX 211,94 -0,19% 0,57% 2,81%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.344,80 -21,30% 0,89% 125,90%
Upcom 79,15 0,43% 2,01% 3,76%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 2.393,00 286,52% 311,09% 937,36%
P/E VNindex (x) 11,95 -0,25% -0,91% 2,60%
P/B VNindex (x) 1,69 -0,42% -1,17% 2,66%

12/04/2023

NIKKEI 225

28,082.70 +0.57%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,703.60 +0.31%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RIC 6,92%
GIL 6,88%
HHP 6,77%
D2D 6,75%
TDC 6,73%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex tiếp tục điều chỉnh test vùng cung/cầu hiện tại với cây nến nhỏ và KLGD tiếp tục giữ ở mức cao. Chỉ số đóng cửa
nằm ngay tại MA10 ngày. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục test cung/cầu tại đấy trước khi chinh phục vùng kháng cự 1.080.
Khi thị trường chinh phục vùng 1.080 thành công vùng tiếp theo sẽ hướng tới là vùng 1.100 và cao hơn ở kênh giá trên
(vùng 1.140-1.160). Vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường ở kênh dưới (vùng 1.030).

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 SBT 28/03/2023 14.400 16.730 15.800 13.510 16,2% 9,7% Nắm giữ
2 HDG 03/04/2023 31.100 34.500 33.650 27.500 10,9% 8,2% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2023 – SHB

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/sua-doi-nghi-dinh-ve-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-mua-co-phieu-ngan-hang-124546.html
https://vietnambiz.vn/novareal-thong-bao-tra-lai-tien-coc-kem-lai-phat-sinh-cho-khach-hang-novaworld-phan-thiet-den-thoi-han-cua-chuong-trinh-cam-ket-mua-lai-20234682522150.htm
https://cafef.vn/lai-co-dien-bien-moi-o-eximbank-hai-thanh-vien-hdqt-xin-tu-nhiem-188230406120705459.chn
https://vietstock.vn/2023/04/von-dau-tu-cao-toc-ben-luc-long-thanh-giam-hon-1200-ty-768-1056793.htm
https://vietstock.vn/2023/04/nhieu-mat-hang-xuat-khau-chu-luc-cua-viet-nam-giam-manh-trong-quy-1-768-1056831.htm
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/bao-cao-cap-nhat-dhcd-2023-shb/

